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T24001 2100870 Nguyễn Khả Ái 20/06/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24002 2000352 Đặng Lưu Hồng Ân 10/10/2002 Đồng Tháp Phòng Máy 01

T24003 2001133 Nguyễn Văn Có 04/10/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24004 1800716 Phạm Cơ 12/06/2000 Cần Thơ Phòng Máy 01

T24005 2000091 Lê Chí Cường 25/02/2002 An Giang Phòng Máy 01

T24006 2100232 Nguyễn Kiều Quốc Cường 08/10/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24007 2100489 Tăng Công Duy 14/07/2003 Hậu Giang Phòng Máy 01

T24008 2100146 Lê Hoàng Thùy Dương 26/07/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24009 2000119 Nguyễn Thị Đào 18/03/2002 Hậu Giang Phòng Máy 01

T24010 2101455 Huỳnh Hải Đăng 29/04/2002 Cà Mau Phòng Máy 01

T24011 1900639 Huỳnh Hải Đăng 29/01/2001 Hậu Giang Phòng Máy 01

T24012 2100812 Lê Trần Thế Gia 28/08/2003 Trà Vinh Phòng Máy 01

T24013 2100125 Châu Đỗ Ngân Giang 11/08/2003 Tiền Giang Phòng Máy 01

T24014 2000318 Phạm Minh Giang 29/07/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01

T24015 1600299 Trần Trường Giang 08/10/1998 An Giang Phòng Máy 01

T24016 1700680 Nguyễn Thu Hà 23/07/1999 Cà Mau Phòng Máy 01

T24017 KTPM2211024 Võ Thị Hai 19/04/2004 Hậu Giang Phòng Máy 01

T24018 2000381 Lý Anh Hải 30/01/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24019 1900532 Nguyễn Văn Hải 02/06/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01

T24020 KTPM2211079 Võ Ngọc Hân 30/05/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01

T24021 1900527 Kiều Trung Hậu 16/09/2001 Cà Mau Phòng Máy 01

T24022 2100284 Phạm Tấn Hiệp 15/08/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01

T24023 2001090 Lê Kim Huê 05/10/2002 Hậu Giang Phòng Máy 01

T24024 1900365 Nguyễn Hồ Huế 15/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01

T24025 2100436 Lê Mạnh Hùng 26/11/2003 Quảng Bình Phòng Máy 01

T24026 2101359 Cao Đình Huy 22/04/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24027 2000568 Hồng Quang Huy 11/05/2002 Hậu Giang Phòng Máy 02

T24028 2000609 Lâm Thị Mỹ Huyền 20/01/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24029 2000613 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 16/05/2002 Vĩnh Long Phòng Máy 02

T24030 2001108 Bùi Chúc Huỳnh 08/03/2002 Cà Mau Phòng Máy 02

T24031 1900525 Phương Huỳnh 03/11/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 02

T24032 2000701 Ngô Quốc Hưng 07/04/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24033 2100198 Trần Phước Hưng 26/07/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 02

T24034 2000759 Nguyễn Tấn Kiệt 12/04/2002 Kiên Giang Phòng Máy 02
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T24035 1900181 Phạm Văn Kha 23/03/2001 Đồng Tháp Phòng Máy 02

T24036 2100560 Đặng Thị Kim Khánh 21/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24037 1900470 Nguyễn Phú Trường Khánh 24/06/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24038 2000989 Nguyễn Văn Khắp 01/07/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24039 2100618 Nguyễn Anh Khoa 18/06/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24040 2001227 Phạm Vũ Anh Khoa 09/01/2002 Kiên Giang Phòng Máy 02

T24041 1900402 Đinh Thị Yến Lâm 15/11/2001 An Giang Phòng Máy 02

T24042 1900419 Nguyễn Nhựt Linh 19/04/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24043 1900502 Phan Thị Ngọc Linh 14/08/2001 Kiên Giang Phòng Máy 02

T24044 1900790 Dương Trúc Ly 15/03/1999 Cà Mau Phòng Máy 02

T24045 1900626 Phạm Thị Kim Lý 16/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24046 2000111 Lý Hoàng Minh 03/02/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24047 2100785 Lê Thị Trúc Mơ 21/12/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 02

T24048 2000148 Huỳnh Bảo Ngân 26/09/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24049 1900067 Lê Kim Ngân 22/07/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24050 1700620 Phan Thị Diễm Ngân 25/05/1999 Cần Thơ Phòng Máy 02

T24051 QLXD2211009 Trang Tuyết Ngân 17/11/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 03

T24052 2100013 Lê Phương Hồng Ngọc 27/07/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24053 2101371 Phạm Thúy Nguyên 08/05/2003 Cà Mau Phòng Máy 03

T24054 2001034 Trịnh Thảo Nguyên 14/05/2002 Bạc Liêu Phòng Máy 03

T24055 2100631 Lê Ánh Nguyệt 14/10/2003 Kiên Giang Phòng Máy 03

T24056 1900368 Phan Tố Nhân 07/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24057 2211044 Bùi Hoàng Nhất 06/10/2004 Bạc Liêu Phòng Máy 03

T24058 2101206 Tiêu Minh Nhật 19/11/2003 Cà Mau Phòng Máy 03

T24059 2100815 Bùi Thị Mỹ Nhi 23/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24060 2100100 Võ Nguyễn Yến Nhi 18/11/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 03

T24061 2100615 Võ Thị Yến Nhi 27/01/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 03

T24062 2000753 Nguyễn Thị Thu Nhiên 12/04/2002 Hậu Giang Phòng Máy 03

T24063 1800048 Tiết Hồng Nho 19/04/2000 Đồng Tháp Phòng Máy 03

T24064 1900066 La Nguyễn Hồng Nhung 13/06/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24065 2000314 Nguyễn Thị Huỳnh Như 10/02/2001 An Giang Phòng Máy 03

T24066 2000385 Trần Nguyễn Hưng Phát 07/08/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24067 KTPM2211038 Nguyễn Xuân Thanh Phong 10/02/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 03

T24068 1800217 Nguyễn Hữu Phước 25/05/2000 Đồng Tháp Phòng Máy 03
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T24069 2101129 Nguyễn Đức Phương 20/10/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 03

T24070 2100706 Nguyễn Huỳnh Mỹ Quyên 28/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03

T24071 2100594 Nguyễn Phước Sịnl 27/05/2003 An Giang Phòng Máy 03

T24072 2001024 Vũ Đức Tiến 29/08/2002 Kiên Giang Phòng Máy 03

T24073 2211040 Nguyễn Trí Toàn 14/12/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 04

T24074 2001243 Quách Phú Thành 11/01/2000 Sóc Trăng Phòng Máy 04

T24075 2101165 Nguyễn Võ Ngọc Thảo 12/03/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 04

T24076 2100728 Trần Kim Thi 19/09/2003 Cà Mau Phòng Máy 04

T24077 1700577 Nguyễn Hoàng Thịnh 29/08/1997 Cần Thơ Phòng Máy 04

T24078 2000795 Võ Minh Thuận 02/09/2002 Hậu Giang Phòng Máy 04

T24079 2100708 Võ Minh Thùy 01/06/2003 Kiên Giang Phòng Máy 04

T24080 2100662 Phạm Thị Thu Thúy 06/05/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 04

T24081 2101308 Nguyễn Minh Thư 04/10/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04

T24082 1900573 Trần Anh Thư 31/08/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04

T24083 2100229 Tô Hồ Thương 25/09/2003 Kiên Giang Phòng Máy 04

T24084 2101483 Đặng Minh Triết 29/07/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 04

T24085 2100295 Nguyễn Thị Trúc 04/08/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 04

T24086 1900091 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 22/01/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 04

T24087 2101529 Nguyễn Quốc Trung 05/02/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 04

T24088 2100294 Nguyễn Huỳnh Uyên 19/07/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 04

T24089 2000550 Phạm Hoàng Vinh 31/07/2001 Hậu Giang Phòng Máy 04

T24090 2001046 Trần Quốc Vinh 06/12/2002 Tiền Giang Phòng Máy 04

T24091 2000553 Nguyễn Hoàng Vĩnh 28/08/2002 An Giang Phòng Máy 04

T24092 2100868 Trần Thị Vui 22/03/2003 Kiên Giang Phòng Máy 04

T24093 1800671 Trần Thị Gia Xuân 28/02/2000 Cần Thơ Phòng Máy 04

T24094 2100360 Võ Văn Xuyên 17/10/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 04

T24095 2100842 Lê Như Ý 29/03/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24096 2100091 Nguyễn Thị Như Ý 24/07/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 05

T24097 2100163 Phan Thị Bảo Anh 25/07/2003 Hậu Giang Phòng Máy 05

T24098 1900779 Đào Thành Đạt 11/11/1997 Hậu Giang Phòng Máy 05

T24099 2000153 Nguyễn Thành Đạt 20/03/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24100 2100952 Nguyễn Hoàng Tuấn Em 03/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24101 2100726 Trương Bé Huyền 14/09/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 05

T24102 2000682 Lê Minh Khôi 28/07/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05
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T24103 2101003 Nguyễn Thị Kim Lợi 24/12/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 05

T24104 1500458 Nguyễn Điền Nguyên 26/09/1996 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24105 1800506 Trần Hoàng Nguyên 23/12/2000 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24106 2100116 Đặng Hào Phú 04/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24107 2101560 Lê Thị Mỹ Quyên 26/12/2003 Hậu Giang Phòng Máy 05

T24108 2000548 Nguyễn Công Sơn 28/09/2002 Hậu Giang Phòng Máy 05

T24109 2101035 Trần Hữu Tâm 04/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24110 2000242 Nguyễn Chí Thành 29/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24111 2100345 Võ Thị Thanh Thảo 01/12/2003 Hậu Giang Phòng Máy 05

T24112 2001189 Đào Lê Phi Trường 15/04/2002 An Giang Phòng Máy 05

T24113 1800679 Huỳnh Hoàng Vững 22/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24114 1900691 Diệp Lê Minh Vương 22/04/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 05

T24115 1900701 Phan Quốc Xíl 01/01/2000 Cà Mau Phòng Máy 05

T24116 1900452 Huỳnh Trần Xuân 16/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05

T24117 1600382 La Bảo Duy 11/05/1998 Cần Thơ Phòng Máy 05


